
Ngày thi:

Số Chữ

1 2111009072
Nguyễn Thị 

Trường
An Nữ 11/11/1993 11CDS02

2 1211506654 Phan Thị Phương An Nữ 06/05/1994 12CDS05

3 1211512264 Phùng Thúy An Nữ 18/08/1994 12CDS25

4 1211507414 Trương Bảo Ân Nam 22/09/1994 12CDS09

5 1211507207 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 18/01/1994 12CDS08

6 1211509441 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 04/02/1994 12CDS18

7 1211510743 Trần Lan Anh Nữ 16/11/1994 12CDS22

8 1211510078 Phan Thị Hồng Anh Nữ 02/04/1994 12CDS20

9 2111010167 Nguyễn Thị Thảo ánh Nữ 09/03/1992 11CDS08

10 1211509387 Nguyễn Quốc Bảo Nam 17/06/1993 12CDS18

11 1211508676 Vũ Thị Kim Chi Nữ 22/08/1994 12CDS15

12 1211510640 Phan Lương Nhật Cường Nam 24/06/1994 12CDS21

13 1211511803 Nguyễn Duy Đăng Nam 19/06/1992 12CDS24

14 1211507128 Lê Võ Đào Nữ 17/03/1993 12CDS08

15 1211509825 Nguyễn Huỳnh Trí Đạt Nam 15/04/1994 12CDS19

16 1211508710 Trần Thị Hải Diễm Nữ 22/12/1994 12CDS16

17 1211510886 Hồ Thị Hồng Diễm Nữ 28/11/1994 12CDS22

18 1211511196 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/03/1994 12CDS22
Nợ lệ phí

 thi TN

19 1211506178 Trần Thanh Điền Nam 02/03/1994 12CDS03

20 1211506853 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 28/01/1995 12CDS06

21 1211511116 Nguyễn Thị Điệp Nữ 27/04/1993 12CDS22
Nợ lệ phí

 thi TN

22 1211511363 Phan Văn Dỉnh Nam 01/10/1994 12CDS23

23 2111008773 Nguyễn Hữu Đông Nam 16/06/1992 11CDS08

24 1211507654 Trần Thị Phương Dung Nữ 30/12/1993 12CDS11

25 1211506044 Trương Cẩm Dung Nữ 13/04/1994 12CDS02

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi: 01

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211005856 Đinh Thị Kim Dung Nữ 06/02/1993 12CDS02

2 1211506548 Lê Văn Dương Nam 27/04/1994 12CDS05

3 1211509817 Trương Hoàng Duy Nam 14/06/1994 12CDS19

4 1211510404 Lê Anh Duy Nam 29/07/1994 12CDS18

5 1211509219 Trần Thị Duyên Nữ 24/08/1994 12CDS04

6 1211510841 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 19/08/1994 12CDS22

7 1211506510 Trần Thị Gấm Nữ 03/07/1993 12CDS04

8 1211508845 Vũ Thị Hà Nữ 10/04/1994 12CDS16

9 1211508864 Trần Ngọc Hân Nữ 08/03/1994 12CDS16

10 1211508578 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 12/06/1994 12CDS15

11 1211506097 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/09/1994 12CDS03

12 1211513459 Võ Thị Thanh Hảo Nữ 10/11/1992 12CDS27

13 1211507489 Võ Trung Hậu Nam 20/09/1993 12CDS10
Nợ lệ phí

 thi TN

14 1211507188 Lê Mỹ Hiền Nữ 16/08/1994 12CDS08

15 2111007621 Đỗ Thị Diệu Hiền Nữ 13/02/1992 11CDS08

16 2111006885 Phạm Trung Hiếu Nam 26/01/1993 11CDS01

17 1211511015 Nguyễn Xuân Hoan Nam 14/09/1993 12CDS22

18 1211509468 Tu Tấn Hoàng Nam 16/09/1992 12CDS18

19 1211508577 Lại Thị Cẩm Hồng Nữ 15/11/1994 12CDS15

20 1211506162 Tạ Thị Huế Nữ 18/12/1993 12CDS03

21 1211507807 Trần Thị Kim Huệ Nữ 12/02/1993 12CDS11

22 1211507379 Bùi Thị Ngọc Hưng Nữ 10/10/1992 12CDS09

23 1211508561 Nguyễn Hồ Xuân Hương Nữ 07/12/1994 12CDS15

24 1211506426 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 14/04/1994 12CDS04

25 1211506218 Lê Minh Hường Nữ 31/10/1994 12CDS03

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:  02

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211512164 Nguyễn Đức Huy Nam 22/06/1994 12CDS24

2 1211506771 Mai Thị Ngọc Huyền Nữ 09/09/1994 12CDS06

3 2111007633 Trần Quốc Khánh Nam 06/08/1993 11CDS03

4 1211509953 Lê Văn Khánh Nam 20/10/1993 12CDS20

5 2111007394 Trịnh Thiên Kim Nữ 24/06/1993 11CDS10
Nợ lệ phí

 thi TN

6 1211005747 Hứa Ngọc Lan Nữ 10/08/1994 12CDS01

7 1211511224 Đỗ Thị Kim Lên Nữ 20/06/1994 12CDS22

8 2111007890 Đặng Vũ Linh Nam 23/03/1993 11CDS08

9 2111009068 Đặng Ân Linh Nam 15/06/1992 11CDS04

10 1211506106 Lương Thất Linh Nam 20/04/1994 12CDS03

11 1211510443 Cao Thị Thuỳ Linh Nữ 07/05/1994 12CDS21

12 1211513185 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 27/10/1993 12CDS27

13 2111007306 Trịnh Công Minh Nam 29/01/1992 11CDS04

14 1211509240 Phạm Duy Minh Nam 01/05/1993 12CDS17

15 1211513332 Lỷ Xập Múi Nữ 01/04/1994 12CDS27

16 1211512001 Phan Thị Ty Na Nữ 19/07/1994 12CDS24

17 1211511535 Hồ Thị Thanh Nga Nữ 06/11/1994 12CDS23

18 1211506544 Nguyễn Thị Ngân Nữ 09/10/1994 12CDS05

19 1211508777 Hồ Thị Thu Ngân Nữ 14/03/1994 12CDS16

20 1211513083 Nguyễn Thị Chúc Ngoan Nữ 03/05/1993 12CDS27

21 1211507958 Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 25/09/1993 12CDS11

22 1211512359 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 05/09/1994 12CDS25

23 1211506054 Dương Hồng Ngọc Nữ 14/06/1994 12CDS03

24 1211512622 Bùi Thị Ngọc Nguyên Nữ 18/03/1993 12CDS26

25 1211507829 Nguyễn Thúy Nguyệt Nữ 13/04/1994 12CDS12

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:   03

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211506947 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 20/06/1994 12CDS07

2 1211511387 Huỳnh Ngọc Hoàn Nhân Nam 15/05/1994 12CDS23
Nợ lệ phí

 thi TN

3 1211507390
Phạm Khánh 

Trọng
Nhân Nam 25/04/1994 12CDS09

4 2111007544
Nguyễn Thanh 

Yến
Nhi Nữ 13/07/1993 11CDS10

5 1211508449 Đoàn Hồng Nhi Nữ 03/03/1994 12CDS15

6 1211507371
Nguyễn Thị 

Phương
Nhi Nữ 10/12/1994 12CDS09

7 1211506325 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 02/02/1994 12CDS04

8 1211510374 Mai Thảo Quỳnh Như Nữ 01/05/1994 12CDS21

9 1211511392 Phan Ngọc Hồng Nhung Nữ 30/12/1994 12CDS23

10 1211513781 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1993 12CDS28

11 1211508028 Đỗ Thị Mỹ Nhung Nữ 11/10/1994 12CDS13

12 1211513522 Lê Thị Hằng Non Nữ 10/10/1992 12CDS27

13 2111007794 Nguyễn Thị Kiều Ny Nữ 20/10/1992 11CDS08

14 2111007698 Bùi Đặng Tuyết Oanh Nữ 12/04/1993 11CDS07

15 1211510359 Phan Kiều Oanh Nữ 21/12/1994 12CDS21

16 1211507431 Giang Mạnh Phi Nam 07/09/1994 12CDS09

17 1211508855 Trần Thị Phi Nữ 22/04/1994 12CDS16

18 1200000236 Trần Diệu Phong Nam 30/06/1992 12CDS01

19 1211508683 Kiều Công Phú Nam 25/11/1994 12CDS15

20 1211509185 Đinh Hồng Phúc Nam 27/03/1993 12CDS17

21 1200000177 Bành Minh Phụng Nữ 31/01/1994 12CDS01

22 1211513056 Phan Thị Kim Phụng Nữ 13/02/1985 12CDS27

23 1211507336 Trương Mỹ Phương Nữ 23/09/1994 12CDS09

24 2111009393 Vũ Thanh Phượng Nữ 05/03/1993 11CDS04

25 1211506009 Huỳnh Thuỷ Quyên Nữ 28/08/1994 12CDS02

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:   04

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 2111008825 Đỗ Đức Thế Quyền Nam 18/01/1993 11CDS06

2 1211507687 Võ Văn Tài Nam 18/09/1993 12CDS11

3 2111007735 Võ Chí Tâm Nam 20/10/1993 11CDS05
Nợ lệ phí

 thi TN

4 2111009467 Trương Mỹ Tâm Nữ 14/08/1993 11CDS08

5 1211508469 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 08/04/1994 12CDS15

6 1211509746 Phạm Hữu Tân Nam 12/07/1994 12CDS19

7 1211509113 Tăng Minh Tân Nam 23/04/1994 12CDS17

8 1211506970 Lư Phước Tấn Nam 20/04/1994 12CDS07

9 1211507214 Nguyễn Thị Mộng Thắm Nữ 07/07/1993 12CDS08

10 1211506004 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Nữ 10/11/1994 12CDS02

11 2111006871
Nguyễn Hoàng 

Kim
Thanh Nữ 23/01/1993 11CDS03

12 1211005800 Lâm Quốc Thanh Nam 09/06/1994 12CDS01

13 1211508972 Trần Thiện Thanh Nam 03/12/1994 12CDS17

14 2111010250 Vũ Thu Thảo Nữ 06/11/1993 11CDS09

15 1211506043 Phạm Thanh Thảo Nữ 03/08/1994 12CDS02

16 1211510380
Tô Nguyễn 

Phương
Thảo Nữ 10/02/1994 12CDS21

17 1211510544 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 23/08/1994 12CDS21

18 1211509690 Hồ Thị Kim Thi Nữ 03/04/1994 12CDS19

19 1211509974 Nguyễn Thị Thi Nữ 22/08/1993 12CDS20

20 1211512010 Lâm Thị Kim Thơ Nữ 24/10/1993 12CDS24

21 1211507002 Đặng Thị Yến Thu Nữ 28/04/1994 12CDS07

22 1211507048 Lê Thị Hoài Thu Nữ 29/08/1994 12CDS07

23 2111009731 Đào Anh Thuận Nam 03/06/1993 11CDS06

24 1211511133 Lê Thị Thanh Thương Nữ 25/03/1994 12CDS22

25 1211506595 Phạm Tăng Quỳnh Thương Nữ 11/11/1994 12CDS05

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:   05

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 2111008616 Huỳnh Kim Thùy Nữ 06/06/1993 11CDS07

2 2111010334 Tạ Thị Thu Thủy Nữ 06/07/1993 11CDS08
Nợ lệ phí

 thi TN

3 1211509585 Trịnh Thị Thủy Nữ 05/11/1993 12CDS19

4 1211506386 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 28/09/1994 12CDS04

5 1211510204 Nguyễn Tấn Tín Nam 29/08/1994 12CDS20

6 2111010153 Ngư Thùy Trâm Nữ 29/11/1993 11CDS04

7 1211508625 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 19/08/1993 12CDS15

8 1211507179 Bùi Thị Ngọc Trâm Nữ 08/05/1994 12CDS08

9 1211005821 Tsần Thị Bích Trâm Nữ 25/01/1994 12CDS02

10 1211505921 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 07/04/1994 12CDS02

11 1211506399 Huỳnh Ngọc Bảo Trân Nữ 03/07/1994 12CDS04

12 1211510115 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 29/04/1993 12CDS20

13 1211510221 Ngô Thị Đài Trang Nữ 28/02/1994 12CDS20

14 1211511345
Nguyễn Trần 

Thiên
Trang Nữ 05/08/1993 12CDS23

15 1211512276 Nguyễn Thị Cẩm Trang Nữ 09/09/1994 12CDS25

16 1211509657 Bùi Ngọc Cẩm Trang Nữ 23/09/1994 12CDS19

17 2111008253 Nguyễn Minh Trang Nữ 16/04/1992 11CDS08

18 1211514259 Trần Thị Huyền Trang Nữ 30/06/1994 12CDS28
Nợ lệ phí

 thi TN

19 2111008853 Phạm Nguyễn Cao Trí Nam 11/12/1993 11CDS03

20 1211507846 Nguyễn Thị Cẩm Trinh Nữ 22/01/1994 12CDS12

21 1211508172 Huỳnh Thị Diểm Trinh Nữ 01/11/1994 12CDS13

22 1211512032 Trần Quốc Trong Nam 06/09/1994 12CDS24

23 2111008999 Trần Mai Phúc Trường Nam 01/08/1993 11CDS07

24 2111009250 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 08/06/1992 11CDS05
Nợ lệ phí

 thi TN

25 1211506927
Nguyễn Tường 

Cẩm
Tú Nữ 04/07/1994 12CDS07

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:   06

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211508476 Quan Cẩm Tú Nữ 20/10/1994 12CDS15

2 2111009869 Nguyễn Văn Tuấn Nam 23/03/1986 11CDS09

3 1211511340 Ngô Thị Tuất Nữ 02/07/1994 12CDS23

4 1211505970 Lương Ngọc Bích Tuyền Nữ 16/02/1994 12CDS02

5 1211509492 Võ Kim Tuyền Nữ 30/10/1994 12CDS18

6 1211508968 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền Nữ 29/10/1992 12CDS17

7 1211510319 Lê Thị Tuyết Nữ 01/09/1993 12CDS21

8 1211513166 Nguyễn Phùng Uyên Nữ 15/07/1993 12CDS27

9 2111009037 Vũ Lê Như Uyên Nữ 17/11/1992 11CDS06

10 2111008132 Trần Thị Kim Vân Nữ 04/03/1993 11CDS06

11 1211508686 Trần Kim Vân Nữ 27/05/1994 12CDS15

12 2111008619 Hứa Thanh Vinh Nữ 07/05/1993 11CDS03

13 1211508612 Bùi Quang Vinh Nam 09/12/1994 12CDS15

14 1211506785 Lê Văn Vũ Nam 05/12/1993 12CDS06

15 1211511152 Lê Nhật Phương Vy Nữ 26/10/1994 12CDS22

16 1211513345
Đoàn Nguyễn 

Thảo
Vy Nữ 28/11/1994 12CDS27

17 2111008227 Lê Thị Xong Nữ 06/04/1993 11CDS04

18 2111007779 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 22/01/1993 11CDS10

19 1211511968 Lê Yến Xuyên Nữ 23/02/1994 12CDS24

20 1211511283 Lương Ngọc Ý Nữ 15/06/1994 12CDS22

21 1211510608 Phạm Thị Hải Yến Nữ 08/02/1994 12CDS21

22 1211511368 Thái Hoàng Yến Nữ 1993 12CDS23

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

Ca thi:   07

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 


